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       TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN H  

TỈNH BÌNH THUẬN 
  n  n s : 02/2023/DS-ST

 

N    12/01/2023 

V/v Tranh chấp hợp đồng  

vay tài s n 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        

        

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG H A  Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN H  ỆN H,  ỈNH   NH  H ẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Dươn  N u ên Kim. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thanh Phươn ; 

2. Ông Ho n  Văn Tâm. 

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Nhi - Thư    T a  n  To   n nhân 

dân hu  n H, t nh   nh Thu n  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ệ  H – t  h    h  hu   th    i  

phiên toà:    Phạm Thị Ry – Ki m s t viên  

 Ngày 12 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân hu  n H, t nh Bình 

Thu n; Tòa án nhân dân hu  n H xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý s : 

82/2022/TLST-DS ngày 12 th n  4 năm 2022  về vi c “Tranh chấp hợp đồng vay tài 

s n” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử s  48/2022      T-D  n    12 th n  12 

năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa s  28 2021   HPT n    27 tháng 12 năm 

2022   i a c c đươn  sự: 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T  sinh năm 1974;  ịa ch : Thôn 4 xã X, huy n Y, 

t nh Bình Thu n (Có mặt). 

   đơn: Bà Nguyễn Thị Ánh T1  sinh năm 1984  ôn  NLC  sinh năm 1976   ịa 

ch : s  nh  91 đường W, khu ph  I, thị trấn Z, huy n H, t nh Bình Thu n (Vắng mặt). 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông NLQ  sinh năm 1972   ịa ch : 

Thôn 4 xã X, huy n Y, t nh Bình Thu n (Vắng mặt). 

Người làm chứng: Ông NLC  sinh năm 1983   ịa ch : khu ph  F, thị trấn Z, 

huy n H, t nh Bình Thu n (Có mặt). 

NỘI   NG V   N 

 N u ê  đơ  bà Nguyễn Thị T trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa 

trình bày: 
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Do quen biết  vào ngày 01/12/2020, bà N u ễn Thị Ánh T1  sinh năm 1984  ôn  

NLC  sinh năm 1976; địa ch : s  nh  91 đườn  W   hu ph  I, thị trấn Z  hu  n H  t nh 

  nh Thu n hỏi va  s  tiền 300 000 000 đồn  ( a trăm tri u đồn ) đ  đ o hạn n ân 

hàng. Cùng ngày 01/12/2020 được ôn  NLC  sinh năm 1983   ịa ch :  hu ph  F, thị 

trấn Z  hu  n H  t nh   nh Thu n l  t i xế xe taxi chở bà N u ễn Thị Ánh T1, ông 

NLC đến nh  bà T tại địa ch  thôn 4 xã X  hu  n Y, t nh   nh Thu n va  tiền của bà T. 

Hai bên th n  nhất bà T cho bà T1, ông NLC vay s  tiền 300 000 000 đồn  ( a 

trăm tri u đồn )  Thời hạn cho va  l  6 th n     từ n    va  tiền. Gi a hai bên x c 

nh n Hợp đồn  va  tiền n    01 12 2020 tên “Nguyễn Th  Ánh T1” và “NLC” vay 

tiền sau  hi x c l p hợp đồn  bà T1, ông NLC nh n đủ tiền va  l  300.000.000 (Ba 

trăm tri u đồn )  

 Hết thời hạn bà T đã đ i nhiều lần nhưn  b  Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC 

không tr  s  nợ trên. 

Nay bà Nguyễn Thị T yêu cầu Tòa án nhân dân huy n H gi i quyết: Buộc bà 

Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC tr  cho bà Nguyễn Thị T s  tiền vay là 300.000.000 (Ba 

trăm triệu đồng). 

Bị đơn trình bày: Tại phiên tòa sơ thẩm, trong quá trình giải quyết vụ án và 

các phiên hòa giải bà Nguyễn Th  Ánh T1, ông NLC đều vắng mặt. 

Ngƣời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông NLQ bày: 

Ông NLQ đồng ý với ý kiến của bà Nguyễn Thị T. Ông yêu cầu Tòa án buộc b  

Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC tr  cho bà Nguyễn Thị T s  tiền vay là 300.000.000 (Ba 

trăm triệu đồng). 

Ngƣời làm chứng ông NLC bày: 

Ông NLC là tài xế xe taxi, vào ngày 01/12/2020 ông NLC có chở bà Nguyễn Thị 

Ánh T1, ông NLC đến nhà bà T tại địa ch  thôn 4 xã X, huy n Y, t nh Bình Thu n đ  bà 

T1, ông NLC vay tiền của bà T. Tại thời đi m hai bên xác l p hợp đồng vay tiền có mặt 

ông NLC, sau khi ký hợp đồng ông NLC chứng kiến vi c bà T có giao cho bà Nguyễn 

Thị Ánh T1, ông NLC s  tiền vay là 300.000.000 ( a trăm triệu đồng). 

Tại phiên t a  Ki m s t viên ph t bi u    iến về vi c tuân theo ph p lu t t  tụn  

của Thẩm ph n  Hội đồn  x t xử  Thư    phiên t a v  của n ười tham  ia t  tụn  

tron  qu  tr nh  i i qu ết vụ  n  x t xử, Thẩm ph n đã chấp h nh đ n  qu  định tại 

 iều 48 của  ộ lu t t  tụn  dân sự  Hội đồn  x t xử v  Thư    phiên t a đã thực hi n 

đ n  qu  định của  ộ lu t t  tụn  dân sự  nh n  n ười tham  ia t  tụn  đã tuân thủ 

đ n  qu  định của  ộ lu t t  tụn  dân sự  

Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, Ki m sát viên đề n hị hội đồn  x t xử chấp 

nh n  êu cầu của n u ên đơn là bà Nguyễn Thị T, buộc b  Nguyễn Thị Ánh T1, ông 

NLC tr  cho bà Nguyễn Thị T s  tiền vay là 300.000.000 ( a trăm triệu đồng). 

NHẬN Đ NH  ỦA   A  N  
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Sau khi nghiên cứu c c t i li u  chứn  cứ c  tron  hồ sơ vụ  n được xem x t tại 

phiên to  v  căn cứ vào kết qu  tranh lu n tại phiên to   T a  n nh n định: 

[1] Ngu ên đơn  hởi ki n bị đơn b  Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC c  địa ch  

tại huy n H, t nh Bình Thu n  theo qu  định tại c c  iều 26, 35, 37 Bộ lu t t  tụng dân 

sự năm 2015  vụ vi c thuộc thẩm quyền gi i quyết của Tòa án nhân dân huy n H, t nh 

Bình Thu n. 

[2] Về vi c x t xử vắn  mặt:    Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC v  n ười có 

quyền lợi n hĩa vụ liên quan ông NLQ đã được T a  n t n  đạt hợp l  thông báo thụ 

lý vụ án, thông báo về phiên họp ki m tra giao nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và 

hòa gi i, thông báo hoãn phiên họp ki m tra giao nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và 

hòa gi i, quyết định đưa vụ án ra xét xử,  quyết định hoãn phiên t a nhưn  vắn  mặt; 

ông NLQ c  đơn xin x t xử vắng mặt; căn cứ   iều 227   ho n 3  iều 228 của  ộ lu t 

t  tụn  dân sự  T a  n tiến h nh x t xử vắn  mặt b  Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC và 

ông NLQ l  đ n  qu  định của ph p lu t  

[3 ] Về  êu cầu tr  tiền: 

 Trong quá trình gi i quyết vụ án và tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị T yêu cầu b  

Nguyễn Thị Ánh T1 và ông NLC tr  cho bà Nguyễn Thị T s  tiền vay là 300.000.000 

( a trăm triệu đồng) theo Hợp đồng vay tiền ngày 01/12/2020. 

Hợp đồng vay tiền ngày 01/12/2020 th  hi n bà b  Nguyễn Thị Ánh T1, ông 

NLC vay tiền của bà Nguyễn Thị T s  tiền vay là 300.000.000 ( a trăm triệu đồng), 

thời hạn 6 tháng k  từ ngày vay tiền; có ch  ký Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC l  n ười 

vay tiền.  

Trong quá trình gi i quyết vụ án từ khi thụ lý vụ  n đến khi xét xử  T a  n đã 

t n  đạt hợp l  đ i với bà Nguyễn Thị Ánh T1; ông NLC đã nh n c c văn b n t  tụng 

của T a  n cũn  như t i li u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n nhưn   hôn  c     iến. Vì 

v y, bà Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC đã từ bỏ quyền  n hĩa vụ của mình và chấp nh n 

ý kiến của n u ên đơn  

Tòa án nhân dân huy n H đã qu ết định  i m định đ i với ch  ký, ch  viết mang 

tên “Nguyễn Th  Ánh T1” và “NLC” tại Hợp đồng vay tiền ngày 01/12/2020 là chứng 

cứ do n u ên đơn  iao nộp so với ch  ký, ch  viết “Nguyễn Th  Ánh T1” và “NLC” 

lưu trong Hồ sơ vụ  n đã được Tòa án nhân dân huy n H gi i quyết cùng thời đi m năm 

2020. 

Tại Kết lu n giám định s  927 KLG -KTHS, ngày 27/9/2022 của Phòng kỹ 

thu t hình sự Công an t nh Bình Thu n kết lu n đ i với mẫu cần  i m định là Hợp đồng 

vay tiền ngày 01/12/2020 tên “Nguyễn Th  Ánh T1” và “NLC” có ghi:  Ch  ký, ch  

viết mang tên Nguyễn Th  Ánh T1 dưới mục “ ên va ” trên t i li u cần  i m định ký 

hi u A so với ch  ký ch  viết tên Nguyễn Th  Ánh T1 trên các tài li u mẫu so sánh từ 

M1 đến M8 là do cùng một n ười ký, viết ra và ch  ký, ch  viết mang tên NLC dưới 

mục “ ên va ” trên t i li u cần  i m định trên tài li u cần  i m định ký hi u A so với 
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ch  ký ch  viết tên NLC trên các tài li u mẫu so sánh M1, M2, M4 là do cùng một 

n ười ký, viết ra. 

Vì v y Hợp đồng th  hi n n ười vay tiền ngày 01/12/2020 mang tên “Nguyễn 

Th  Ánh T1” và “NLC” là đ n . 

Căn cứ kho n 1  iều 466 của Bộ lu t Dân sự năm 2015  x t thấ  đủ cơ sở đ  

chấp nh n yêu cầu của bà Nguyễn Thị T. Buộc b  Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC tr  

cho bà Nguyễn Thị T s  tiền vay 300.000.000 ( a trăm triệu đồng). 

[4] Về  n ph :  ăn cứ  iều 147 của  ộ lu t t  tụn  dân sự  b  Nguyễn Thị Ánh 

T1, ông NLC ph i chịu án phí dân sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ  Đ NH: 

 -   ăn cứ  ho n 3  iều 26  đi m a  ho n 1  iều 35   ho n 1  iều 39   iều 147  

 iều 227, 228, 266   iều 269   iều 273   ộ lu t t  tụn  dân sự. 

-  ăn cứ các   iều 274;  275;  276;  280 ; 357; 463; 464; 466; 468 của  ộ lu t 

dân sự năm 2015. 

- Nghị quyết soá 326/2016/UBTVQH14 ngaøy 30/12/2016  cuûa Uyû ban thöôøng 

vuï Quoác hoäi về án phí, l  phí. 

- Lu t thi hành án dân sự. 

 Tuyên xử : 

1.Về yêu cầu trả tiền: Chấp nh n yêu cầu của bà Nguyễn Thị T.  uộc b  

Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC ph i tr  cho bà Nguyễn Thị T s  tiền 300.000.000 (Ba 

trăm triệu đồng). 

K  từ n    b n  n c  hi u lực ph p lu t  n ười được thi h nh  n c  đơn  êu cầu 

thi h nh  n nhưn  n ười ph i thi h nh  n chưa thi h nh xon  s  tiền  hi trên th  h n  

th n  ph i chịu  ho n tiền lãi đ i với s  tiền c n ph i thi h nh  n theo lãi suất qu  

định tại kho n 2  iều 468 Bộ lu t Dân sự năm 2015 tươn  ứng với thời gian ch m tr  

tại thời đi m thanh toán. 

Trườn  hợp b n  n được thi h nh theo qu  định tại  iều 2 Lu t thi h nh  n dân 

sự th  n ười được thi h nh  n dân sự  n ười ph i thi h nh  n dân sự c  qu ền thỏa 

thu n thi h nh  n  qu ền  êu cầu thi h nh  n  tự n u  n thi h nh  n hoặc bị cư n  chế 

thi h nh  n theo qu  định tại c c  iều 6  7 v  9 Lu t thi h nh  n dân sự; thời hi u thi 

h nh  n được thực hi n theo qu  định tại  iều 30 Lu t thi h nh  n dân sự  

2. Về án phí: B  Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC ph i chịu s  tiền 15.000.000 

đồng (Mười lăm triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Án xử côn   hai sơ thẩm, có mặt n u ên đơn báo cho biết có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày k  từ ngày tuyên án (Ngày 12/01/2023).  

Bị đơn  n ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo 

trong hạn 15 ngày k  từ ngày nh n b n án hoặc niêm yết b n án. 
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      Nơi nh n:                                        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

-Như điều 269 BLTTDS                           THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                                                                               ƣơng Nguyên Kim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

H   N H M TH  N N M 

T NH   NH TH  N 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                                                         BIEÂN BAÛN NGHÒ AÙN 

 Vaøo hoài 16 giôø  15  phút ngaøy 12  thaùng 01 naêm 2023. 

Taïi truï sôû Toaø aùn nhaân daân huyeän Haøm Thuaän Nam, tænh Bình Thuaän. 
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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ôn  Dươn  N u ên Kim. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Thanh Phươn ;  

2. Ông Ho n  Văn Tâm  

Tieán haønh nghò aùn vuï aùn daân söï thuï lyù soá: 82/2022/TLST-DS ngày 12 th n  4 năm 

2022; gi a:  

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T  sinh năm 1974;  ịa ch : Thôn 4 xã X, huy n Y, t nh 

Bình Thu n. 

   đơn: Bà Nguyễn Thị Ánh T1  sinh năm 1984  ôn  NLC  sinh năm 1976   ịa ch : s  

nh  91 đường W, khu ph  I, thị trấn Z, huy n H, t nh Bình Thu n. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông NLQ  sinh năm 1972   ịa ch : Thôn 4 xã 

X, huy n Y, t nh Bình Thu n. 

Người làm chứng: Ông NLC  sinh năm 1983   ịa ch : khu ph  F, thị trấn Z, huy n H, 

t nh Bình Thu n. 

 Sau khi nghieân cöùu taøi lieäu coù trong hoà sô  vuï aùn vaø trình baøy, tranh luaän vaø xaùc nhaän 

cuûa ñöông söï taïi phieân toaø, Hoäi ñoàng xeùt xöû thaûo luaän vaø quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà sau:  

  ăn cứ  ho n 3  iều 26  đi m a  ho n 1  iều 35   ho n 1  iều 39   iều 147   iều 

227, 228, 266   iều 269   iều 273   ộ lu t t  tụn  dân sự   ăn cứ các   iều 274;  275;  276;  

280 ; 357; 463; 464; 466; 468 của  ộ lu t dân sự năm 2015. Nghị quyết soá 

326/2016/UBTVQH14 ngaøy 30/12/2016  cuûa Uyû ban thöôøng vuï Quoác hoäi về án phí, l  phí. 

Kết qu  bi u quyết: 3/3 thaønh vieân 

 1. Tuyên  ử  Chấp nh n yêu cầu của n u ên đơn.  uộc b  Nguyễn Thị Ánh T1, ông 

NLC ph i tr  bà Nguyễn Thị T s  tiền 300.000.000 ( a trăm triệu đồng). 

K  từ n    b n  n c  hi u lực ph p lu t  n ười được thi h nh  n c  đơn  êu cầu thi 

h nh  n nhưn  n ười ph i thi h nh  n chưa thi h nh xon  s  tiền  hi trên th  h n  th n  ph i 

chịu  ho n tiền lãi đ i với s  tiền c n ph i thi h nh  n theo lãi suất qu  định tại kho n 2  iều 

468 Bộ lu t Dân sự năm 2015 tươn  ứng với thời gian ch m tr  tại thời đi m thanh toán. 

Trườn  hợp b n  n được thi h nh theo qu  định tại  iều 2 Lu t thi h nh  n dân sự th  

n ười được thi h nh  n dân sự  n ười ph i thi h nh  n dân sự c  qu ền thỏa thu n thi h nh 

 n  qu ền  êu cầu thi h nh  n  tự n u  n thi h nh  n hoặc bị cư n  chế thi h nh  n theo qu  

định tại c c  iều 6  7 v  9 Lu t thi h nh  n dân sự; thời hi u thi h nh  n được thực hi n theo 

qu  định tại  iều 30 Lu t thi h nh  n dân sự. 

Kết qu  bi u quyết: 3/3 thaønh vieân 

2. Về án phí:    Nguyễn Thị Ánh T1, ông NLC ph i chịu s  tiền 15 000 000 đồng 

(Mười lăm triệu đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Kết qu  bi u quyết: 3/3 thaønh vieân. 

Kết qu  bi u quyết toàn bộ: 3/3 thaønh vieân. 

Buoåi nghò aùn keát thuùc luùc 16 giôø 40 ngaøy 12  tháng  01  năm 2023. Caùc thaønh 

vieân ñaõ ñoïc laïi bieân baûn vaø ghi nhaän ñuùng noäi dung ñaõ quyeát ñònh. 
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   HOÄI THAÅM NHAÂN DAÂN                       THAÅM PHAÙN-CHUÛ TOAÏ PHIEÂN TOØA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


